
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 58 5005 UBT (P) 

1 2 44 2002 U hạ vị 15cm

1 3 44 1001 UXTC 16 tuần

2 4 86 8008 SSD độ III

2 5 35 4004 CTC dài

2 6 23 ĐT UBT(T) 18cm

3 7 50 2012 UXTC 14 tuần

3 8 49 3013 UXTC 13 tuần

3 9 37 2002 NXTC  7cm/VMC

5 10 20 ĐT U hạ vị 18cm

5 11 49 0010 UXTC 12 tuần

5 12 43 2022 NXTC 14 tuần

18 13 50 3003 UBT (T) 6 cm

18 14 44 5035 UXTC 12 tuần/CIN 1

18 15 31 1021 NXTC 16 tuần

16 42 1001 NXTC 14 tuần

17 23 ĐT NXTC 12 tuần

6 18 0

16 19 0

16 20 0

1 1 68 100010 SSD độ III

1 2 29 0000 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

2 3 53 2002 UXTC 14 tuần

TR.THẢO + A.THƯ4 + HẬU GIANG.TT (C,3)

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + H.THẮM

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + H.THẮM

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TRÚC.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + NG LONG + HẬU GIANG.TT (S,3)

Q.HIẾU + TÚ NGÂN + LINH.NT

Q.HIẾU + TÚ NGÂN + LINH.NT

X.THỌ + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + DUY.NT

M TUYẾT + THỐNG + DUY.NT

M TUYẾT + THỐNG + DUY.NT

THÁI HÀ + B.MAI + T.BÌNH

THÁI HÀ + B.MAI + T.BÌNH

THÁI HÀ + B.MAI + T.BÌNH

Q.HIẾU + TÚ NGÂN + LINH.NT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 25/10/2010 đến ngày 31/10/2010 (Tuần4)

Cắt đoạn CTC

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

BẠCH THỊ TUYỂN

VĂNG THỊ ÚT MƯỜI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

BÙI TRỊNH HOÀNG YẾN

TRẦN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ HẠNH

VÕ THỊ LINH

TẠ THỊ PHƯƠNG TRÚC

THỊ KHƠ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

LÊ THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ HUÊ

PHẠM THỊ THÚY ANH

PHAN THỊ THÀNH TÂM

HỌ VÀ TÊN

DƯƠNG THỊ GẤM

DƯƠNG THỊ ĐỦ

TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HAI

9835

9984

10078

10127

SHC

8744

10237

10015

10026

9972

10150

10029

10017

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9941

10089

9990

9971

PM

Ngày: 25/10/2010 

Ngày: 26/10/2010 

10172

10161

9881

9967



2 4 52 4004 UXTC 14 tuần

2 5 44 2012 UXTC 14 tuần + UBT (P)  5cm

2 6 40 0000 NXTC 13tuần

3 7 41 4003 Sa thành ÂĐ & BQ

3 8 47 2032 UXTC 14tuần/VMC Ruột

3 9 38 2032 NXTC 14 tuần

5 10 56 3023 UXTC 16 tuần

5 11 43 ĐT UXTC 12 tuần

5 12 30 1011 NXTC 14 tuần

18 13 48 1021 UXTC 14 tuần

18 14 38 3013 NXTC 16 tuần

15 41 2002 NXTC 14 tuần

6 16 36 2002 Sang thương vú (P)

6 17 33 ĐT Sang thương vú (T)

6 18 27 1001 Sang thương vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 68 3013 SSD độ III

1 2 44 2002 CTC dài + UXTC 10 tuần

2 3 48 2022 CIN 3

2 4 40 2022 UXTC 16 tuần

2 5 35 1011 NXTC 12 tuần

3 6 47 2002 UXTC  to /CIN 1

3 7 46 2022 UXTC 14 tuần

3 8 39 4004 NXTC 14 tuần

5 9 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 42 2002 UXTC 14 tuần

5 11 41 2012 NXTC 14 tuần

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

THỐNG + DUY + NG TÚ

THỐNG + DUY + NG TÚ

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

V.THÀNH + MỸ THANH + HẬU GIANG.TT (S,3)

NG.TRANG + MỸ THANH + HẬU GIANG.TT (C,3)

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

THỐNG + DUY + NG TÚ

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + HIẾU .TT

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + HIẾU .TT

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VŨ HẢI + Đ.THẢO + V.HÙNG

MỸ NHI + BS NHÓM NIỆU PHỤ KHOA

MỸ NHI + TR BÍCH 2 + VÕ

MỸ NHI + VÕ   

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + TRÚC.TT

VŨ HẢI + Đ.THẢO + V.HÙNG

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Treo nâng BQ ngã ÂĐ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP(P) , Chừa PP(T) nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRẦN THỊ TUYẾT TÂM

PHAN THỊ NGUYỆT

LÂM NGỌC PHƯỢNG

ĐỖ THỊ THÚY LIỄU

VÕ THỊ MỘNG TRINH

LÝ HẰNG CHÂU

PHAN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ TÁM

ĐINH THỊ HỒNG KHƯƠNG

LÊ THỊ MỸ LINH

BÙI THỊ ĐUA

LÂM SỬU KÍU

NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA

LÊ THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ THẮM

BN SẢN A

PHẠM THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MINH

NGÔ THỊ BÍCH LỆ

LÊ NGỌC HIẾU

HOÀNG THỊ KHOA

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HÒA

VÕ THỊ KIM KHUÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

PHAN THỊ LOAN

NGƯƠN MỸ PHƯƠNG

10057

10021

10098

10082

10045

9677

10077

10214

10115

10055

10131

9891

892

884

876

90052

10060

10169

10033

10030

10064

10015

10007

10031

9973

10056

Thứ: TƯ 
Ngày: 27/10/2010 



18 12 50 4014 UXTC 14 tuần

18 13 43 5005 UBT 2bên  15cm

18 14 30 ĐT NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 67 1001 UBT (T) 6 cm

1 2 39 3003 UXTC 18 tuần

2 3 73 9009 SSD độ III

2 4 38 2042 NXTC 16 tuần

3 5 49 2022 UXTC 12 tuần

3 6 28 0000 UBT(T) 15cm

5 7 46 3003 UXTC 12tuần + UBT

5 8 41 ĐT NXTC 14 tuần

18 9 54 4004 UBT (P) 6cm

18 10 23 ĐT UBT 25cm

18 11 23 1011 NXTC 14tuần

6 12 26 1001 Sang thương vú (T)

6 13 23 ĐT Sang thương 2 vú 

6 14 22 ĐT Sang thương vú (T)

16 15 0

16 16 0

1 1 77 7017 SSD độ III

1 2 45 2002 UXTC 20 tuần

2 3 60 ĐT SSD độ II

2 4 56 4014 Polype lòng TC

2 5 39 1021 NXTC 14 tuần

3 6 59 4024 UXTC 16 tuần

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

 BS NHÓM NIỆU PHỤ KHOA

VŨ HẢI + M.PHƯƠNG1 + TUẤN.TT

VŨ HẢI + M.PHƯƠNG1 + TUẤN.TT

TR.HẠNH + THANH THÚY + HIẾU .TT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIỀU LOAN + HƯƠNG.PNT + HẬU GIANG.TT (C,3)

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

THU NGUYỆT + TRÍ 1 + HIẾU .TT 

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TRÚC.TT

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TRÚC.TT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

TRINH + HIỀN.CĐT + HẬU GIANG.TT (C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

MỸ Ý + B.MAI + DIỄM TUYẾT

MỸ Ý + B.MAI + DIỄM TUYẾT

THU NGUYỆT + TRÍ 1 + HIẾU .TT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

KLOAN2 + HIỀN.CĐT + HẬU GIANG.TT (S,3)

Treo nâng BQ ngã ÂĐ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú 

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

HOÀNG THỊ HUỆ

VÕ THỊ PHA

BN SẢN A

LƯU THỊ LÝ

TRẦN THỊ TỐ NHƯ

LÝ LANG HƯNG

TRẦN THỊ MAI

SOK TENG

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

TRƯƠNG MỘNG CẦM

TRƯƠNG THỊ 

TRẦN NGUYỄN HƯƠNG VÂN

TRƯƠNG THỊ PHƯỜNG

PHAN THỊ BA

CAO THỊ NGA

LÊ THỊ REN

NGUYỄN LÊ CHUNG THỦY

ƯNG THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ MAI

TRƯƠNG THỊ TIỀN

BN SẢN A

LÊ THỊ LONG

NGUYỄN THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

10121

10192

10210

10283

10063

9972B

10130

10266

10104

887

896

898

7860

10090

10106

10208

9169

10110

10171

10097

10232

10224

10164

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 28/10/2010 

Ngày: 29/10/2010 



3 7 48 3013 UXTC 12 tuần

3 8 42 3013 UXTC 14 tuần

5 9 52 0101 UXTC 14 tuần

5 10 50 2012 UXTC 12 tuần

18 11 70 9009 UBT(P) 19cm

18 12 45 2002 UXTC 14 tuần

18 13 36 ĐT NXTC 12 tuần

14 47 0020 UXTC 14 tuần

16 15 0

DỰ BỊ 

PHÒNG KHÁM PK + K.XUYẾN + HẬU GIANG.TT

TR.HẠNH + THANH THÚY + HIẾU .TT

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2       

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + DUYÊN.NT

TR.HẠNH + THANH THÚY + HIẾU .TT

Mổ lấy thai

Ngày 22 tháng 10 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

LÊ THỊ LỆ

PHÙNG THỊ ĐÁO

NGUYỄN THỊ VY

PHAN THỊ THẢNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HUỲNH THỊ KIM HIỀN

TRẦN HỒNG CÚC

HÀ THỊ NHUNG

10240

10651

10191

10157

10163

10158

10160

8400


